
           SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

   Số:        /QĐ-YTCL                   Cam Lâm, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn 
 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm  

 
     GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM 

Căn cứ Luật Đấu thầu sô 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 
định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội 
-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;  

Căn cứ Nghị đinh số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về việc quản lý Trang thiết 

bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các 

giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT  ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định 

trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Công văn số 1640/SYT-NVYD ngày 11/5/2023 của Sở Y tế Khánh Hòa 

về việc mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-YTCL ngày 23/10/2023 của TTYT Cam Lâm về 

việc phê duyệt chủ trương mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên 

môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm; 

Xét Tờ trình số 79/TTr-KD ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Khoa Dược-TTB-

VTYT Về việc xin phê duyệt dự toán và kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất 
phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm;  

Căn cứ Quyết định 559/QĐ-YTCL ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc phê 
duyệt dự toán và kế hoạch gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác 

chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm; 

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TCG ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc xin phê 
duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư 
tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm;  
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Căn cứ Báo cáo số 42/BC-TTĐ ngày 4/12/2023 của Tổ Thẩm định về việc báo 

cáo thẩm định xin phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu:Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm 
Y tế huyện Cam Lâm. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt danh mục dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế 
huyện Cam Lâm, cụ thể như sau: 

- Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại 
Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. 

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế Huyện Cam Lâm. 

- Địa điểm thực hiện: Đường Cù Chính Lan, Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, 
Cam Lâm, Khánh Hòa. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp năm 2023. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2023 và Qúy I năm 2024. 

- Danh mục dự toán chi tiết: 

STT Tên sản phẩm, quy cách ĐVT 
Giá dự 

toán 
Số lượng 
dự kiến 

Thành tiền 

1 Giấy in nhiệt huyết học Cuộn 60 14.300 858.000 

2 Phim Xquang  24x30 Hộp 5 980.000 4.900.000 

3 Phim Xquang  30x40 Hộp 10 1.490.000 14.900.000 

4 
Nẹp vải cánh bàn tay P,T 

các số 
Cái 50 90.300 4.515.000 

5 
Tấm trải Nylon vô trùng 

60x80 
Cái 500 4.200 2.100.000 

6 Bao giày phẫu thuật Cái 2.000 2.835 5.670.000 

7 Khẩu trang 3 lớp có dây cột Cái 3.000 1.638 4.914.000 

8 
khăn trải( 1,6 x 2,6) vô 

trùng 
Cái 500 7.560 3.780.000 

9 
Băng keo có gạc vô trùng 

90mmx200mm 
Miếng 200 10.710 2.142.000 



STT Tên sản phẩm, quy cách ĐVT 
Giá dự 

toán 
Số lượng 
dự kiến 

Thành tiền 

10 
Kim châm cứu vô trùng 

dùng một lần các số 
cái 100.000 462 46.200.000 

11 
Phim khô Xquang dùng 

cho Xquang kỹ thuật số 
Tấm 10.000 19.988 199.880.000 

12 Acid acetic 3% Chai 4 77.000 308.000 

13 Cồn tuyệt đối Chai 20 71.500 1.430.000 

14 Dầu soi kính Chai 1 1.890.000 1.890.000 

15 Gel điện tim Tuýp 50 29.400 1.470.000 

16 Lugol 3% Chai 2 242.000 484.000 

17 Ziehl-Neelsen Bộ 10 367.500 3.675.000 

18 Đường Gluco Chai 100 92.400 9.240.000 

19 
Hóa chất rửa phim X-

quang 
Bộ 12 1.550.000 18.600.000 

20 Bộ nhuộm Gram Hộp 1 367.500 367.500 

 Tổng cộng: 20 mặt hàng    327.323.500  

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
1. Phần công việc đã thực hiện 

STT Nội dung  
Đơn vị thực 

hiện 
Giá trị  
(Đồng) 

Văn bản phê duyệt 

01 
Thẩm định 

giá 

Phòng Tài 

chính - Kế toán 
0 

QĐ số 559/QĐ-YTCL ngày 

30/11/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Cam Lâm 

TỔNG CỘNG 0  
 

 

 

 

 

 

 



2. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

S 
T 
T 

Tên gói 
thầu 

Giá gói thầu 
(Đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

(Kể cả 
ngày 
nghỉ 
và 

ngày 
lễ) 

1 

Mua vật tư 
tiêu hao, 
hóa chất 
phục vụ 
công tác 
chuyên 
môn tại 
Trung 

tâmY tế 
huyện Cam 

Lâm 

 

327.323.500  

Nguồn  

thu sự 

nghiệp 

năm 
2023 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

thông 

thường 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Tháng 

12/2023 

vả Quý 

I năm 
2024 

Trọn 

gói  

365 

ngày 

Tổng cộng:  327.323.500       

Điều 2. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ Chức - Hành chính, Tổ 
Chuyên gia có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 
duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Ban Giám đốc (VBĐT); 
- CN: Tuấn (VBĐT, đăng tải Website); 

- Ds Thủy (VBĐT, đăng tải cổng đấu thầu quốc gia); 

- Lưu:VT, Tổ Chuyên gia (Thủy). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

  Nguyễn Đức Trí 
 


